
Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Triệu Nhã Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Địa Toán Văn Toán
S2 SHCN Lý Sinh AV Văn Toán
S3 TD AV Tin AV Hóa Hóa
S4 TD AV Tin Sử Lý Văn
S5 Địa Văn Toán GDCD Lý Văn

C
H

IỀ
U

C1 AV AV
C2 AV AV Toán
C3 Hóa Lý Toán
C4 GDQP Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Vũ Hoàng Đệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Sinh GDCD CN Hóa
S2 SHCN Lý Địa Tin Văn AV
S3 Toán AV AV Tin Văn Lý
S4 Sử Văn AV TD Địa Toán
S5 Văn Văn Toán TD Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1 AV Lý
C2 Hóa GDQP Hóa
C3 AV Toán AV
C4 Toán AV
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tú Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV GDCD Văn Hóa TD
S2 SHCN CN Văn Văn Sử TD
S3 Địa Sinh AV Tin Lý AV
S4 Toán Lý AV Tin Văn Toán
S5 Toán Lý Toán Địa Văn Hóa

C
H

IỀ
U

C1 AV
C2 AV Lý Hóa
C3 Hóa AV GDQP
C4 Toán AV Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Mai Sỹ Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV TD Tin Toán AV
S2 SHCN Văn TD Tin Toán AV
S3 Toán Sinh Địa Toán Hóa Sử
S4 Văn Lý GDCD Văn CN Hóa
S5 Lý Lý AV Văn Văn Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2 GDQP Toán Hóa
C3 Hóa AV Toán
C4 AV Lý
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C5

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thanh Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Địa Sử Hóa CN
S2 SHCN Văn GDCD Toán Lý Hóa
S3 Toán Văn Văn Toán Văn Sinh
S4 Toán TD Văn Lý Tin AV
S5 Địa TD AV Lý Tin AV

C
H

IỀ
U

C1 Lý
C2 Toán GDQP
C3 Hóa Toán Hóa
C4 AV AV
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C6

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Minh Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD AV Lý Văn Toán
S2 SHCN Tin AV Văn Hóa Văn
S3 AV Tin Sử Văn CN Văn
S4 AV Hóa Địa Toán Lý TD
S5 Địa Sinh Toán Toán Lý TD

C
H

IỀ
U

C1 Hóa AV GDQP
C2 Lý AV AV
C3 Toán Hóa AV
C4 Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C7

  - Chủ nhiệm        : Lê Trần Thảo Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn AV AV Địa Lý
S2 SHCN Văn AV AV Toán Lý
S3 Văn Hóa Toán Sử TD CN
S4 Lý Tin Địa Toán TD Văn
S5 GDCD Tin Sinh Toán Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Lý GDQP
C2 AV Toán Hóa
C3 AV Toán AV
C4 Hóa AV
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C8

  - Chủ nhiệm        : Lê Thụy Thanh Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Lý Toán Văn
S2 SHCN Hóa AV Lý Toán Văn
S3 Văn CN Sinh Địa Sử AV
S4 Tin AV TD GDCD Văn Địa
S5 Tin AV TD Toán Hóa Lý

C
H

IỀ
U

C1 Toán Lý
C2 Toán Hóa
C3 AV GDQP
C4 Hóa AV
C5



Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Tin Toán Sử AV
S2 SHCN Hóa Tin Toán Văn AV
S3 Lý GDCD Toán Văn Văn Văn
S4 Địa TD AV Lý Địa CN
S5 Sinh TD AV Lý Toán Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Lý GDQP
C2 Toán Hóa Toán
C3 AV Hóa
C4 AV
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C10

  - Chủ nhiệm        : Hà Vũ Như Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử Văn Lý Toán
S2 SHCN TD Toán Văn Tin Toán
S3 Văn TD CN Toán Tin Văn
S4 Hóa Lý AV Địa Địa Sinh
S5 AV Lý AV AV GDCD Hóa

C
H

IỀ
U

C1
C2 Hóa Toán
C3 GDQP AV Toán
C4 AV Lý Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Hùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán AV Văn AV
S2 SHCN Lý Toán Sử Lý AV
S3 Địa Lý Địa GDCD Hóa Toán
S4 Văn Văn Sinh Tin TD Toán
S5 Văn Văn AV Tin TD CN

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDQP Lý
C2 Hóa Hóa Toán
C3 AV
C4 AV
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C12

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Thanh Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh GDCD Văn Lý Hóa
S2 SHCN Tin Sử Văn Lý CN
S3 AV Tin AV Toán Địa AV
S4 AV TD Toán Lý Văn Văn
S5 Hóa TD Toán Địa Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 AV
C2 Toán GDQP
C3 Toán Lý Hóa
C4 AV Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C13

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Ngọc Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Toán Tin Địa Văn
S2 SHCN Lý Toán Tin Hóa Văn
S3 GDCD Văn Sử AV Toán Hóa
S4 Lý Sinh Địa AV Toán TD
S5 AV CN AV Văn Văn TD

C
H

IỀ
U

C1 Toán AV
C2 Hóa AV Lý
C3 Toán Hóa
C4 GDQP
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C14

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Hoàng Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Tin AV TD GDCD Văn
S2 SHCN Tin AV TD Địa Văn
S3 AV Hóa Địa Lý Toán Hóa
S4 Văn Lý Toán AV Toán Toán
S5 Văn Lý CN Sinh Văn Sử

C
H

IỀ
U

C1 Lý
C2 Hóa Toán
C3 AV Hóa GDQP
C4 AV Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 10C15

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD AV GDCD Hóa Văn
S2 SHCN TD Sinh Văn Địa AV
S3 Lý Văn Toán Văn Toán Tin 
S4 Sử CN Toán AV Lý Tin 
S5 Văn Hóa Địa AV Lý Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 AV AV
C3 Toán Lý Hóa
C4 Hóa GDQP Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B2

  - Chủ nhiệm        : Lê Đại Phước
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Sử AV TD Hóa
S2 SHCN GDCD Toán AV TD AV
S3 Hóa Văn Toán Toán Văn AV
S4 Lý Văn GDQP Toán Tin Văn
S5 Văn Sinh Địa Lý Tin Toán

C
H

IỀ
U

C1 Toán CN Hóa
C2 Toán Lý Nghề
C3 AV Hóa Nghề
C4 AV Nghề
C5



Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B3

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Phúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV TD Toán Lý AV
S2 SHCN AV TD Toán Lý Lý
S3 AV Tin Toán Văn Văn Toán
S4 Hóa Sinh GDQP Văn GDCD Toán
S5 Văn Lý Sử Địa Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Toán
C2 Nghề AV Toán
C3 Nghề AV Hóa
C4 Nghề CN Tin 
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B4

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý GDQP Lý Văn Văn
S2 SHCN AV Sử Toán Văn Văn
S3 Lý AV TD Toán Địa Toán
S4 Tin Hóa TD GDCD Toán AV
S5 Tin Văn Sinh Hóa Toán AV

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Toán AV
C2 Nghề Hóa AV
C3 Nghề CN Hóa
C4 Toán Lý
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B1

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thái Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán Lý GDCD GDQP
S2 SHCN TD Toán Lý Văn Văn
S3 Văn TD Tin AV Toán Địa
S4 Văn Hóa Tin Hóa Toán AV
S5 Toán Lý AV Văn Sử AV

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Toán
C2 Nghề Toán CN
C3 Nghề AV Lý
C4 Hóa AV Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B5

  - Chủ nhiệm        : Cao Nguyễn Ngọc Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD Toán Địa Lý AV
S2 SHCN AV Toán Văn Toán Hóa
S3 Toán Lý GDQP AV Toán Văn
S4 Lý Tin TD AV Văn Văn
S5 Hóa Tin TD Sử Văn Sinh

C
H

IỀ
U

C1 AV CN Nghề
C2 AV Toán Nghề
C3 Lý Toán Nghề
C4 Hóa Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B6

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Mai Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TD AV Địa Tin 
S2 SHCN Lý TD AV Hóa Tin 
S3 Văn Lý GDQP Văn Lý Toán
S4 Văn Hóa Toán Sinh Toán AV
S5 Sử GDCD Văn Toán Toán AV

C
H

IỀ
U

C1 AV Hóa
C2 Nghề Lý AV
C3 Nghề Toán CN
C4 Nghề Toán Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B7

  - Chủ nhiệm        : Tăng Đức Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý AV Toán Toán Sinh
S2 SHCN Văn AV Toán Lý Địa
S3 Toán Văn GDCD Hóa Văn Văn
S4 Toán Tin Sử TD Văn AV
S5 Lý Tin GDQP TD Hóa AV

C
H

IỀ
U

C1 AV Nghề
C2 Lý Hóa Nghề
C3 Toán CN Nghề
C4 Toán AV Hóa
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B8

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Thế Quỳnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Văn Toán Tin Toán
S2 SHCN GDQP Địa Toán Tin Toán
S3 Sử AV AV Lý Hóa Lý
S4 GDCD AV AV Văn TD Lý
S5 Văn Văn Toán Văn TD Sinh

C
H

IỀ
U

C1 Hóa AV
C2 Lý CN Nghề
C3 AV Toán Nghề
C4 Toán Hóa Nghề
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Xuân Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán Văn Toán AV
S2 SHCN Lý Toán Lý Toán TD
S3 Văn AV AV Hóa Sử TD
S4 Văn Văn AV Tin Lý Toán
S5 GDQP Văn GDCD Tin Địa Hóa

C
H

IỀ
U

C1 Toán CN AV
C2 Toán Lý Nghề
C3 Hóa Hóa Nghề
C4 AV Nghề
C5



Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Mùi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDQP AV Văn TD Hóa
S2 SHCN Lý AV Văn TD Toán
S3 Hóa Lý Toán Toán Tin Toán
S4 Sử Sinh GDCD AV Tin Văn
S5 Lý Văn Địa AV Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Toán
C2 AV Nghề Hóa
C3 CN Nghề AV
C4 Toán Nghề Lý
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDQP Tin AV Toán Văn
S2 SHCN Văn Tin AV Toán Văn
S3 Sử Toán Địa Nghề AV
S4 AV GDCD Sinh Lý Hóa TD
S5 Văn Hóa Nghề Lý Lý TD

C
H

IỀ
U

C1 Nghề Toán Văn
C2 Toán Toán AV
C3 Toán Hóa Hóa
C4 CN AV Lý
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 11B12

  - Chủ nhiệm        : Chiêm Khổng Minh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán TD Tin Văn
S2 SHCN Sinh Toán TD Tin Văn
S3 Lý Lý AV Văn GDCD GDQP
S4 Toán AV AV Địa Hóa Hóa
S5 Toán AV Sử Lý Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lý AV
C2 Nghề CN AV
C3 Nghề Toán Hóa
C4 Nghề Hóa Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Tin Văn Toán Sử
S2 SHCN Hóa Tin AV Toán Văn
S3 Sinh Lý CN AV GDCD Văn
S4 GDQP AV Sinh Hóa Sử Lý
S5 Toán AV Toán Lý Địa Toán

C
H

IỀ
U

C1 TD
C2 Sinh Lý TD Hóa
C3 Văn Lý AV Toán
C4 Văn Sinh Toán AV
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh Toán Hóa Sử
S2 SHCN GDQP Địa Văn GDCD Hóa
S3 Sinh Toán Văn Sử Hóa
S4 Toán AV Toán Lý Tin AV
S5 Toán AV AV Lý Tin CN

C
H

IỀ
U

C1 Lý Sinh
C2 AV Lý Sinh Hóa
C3 TD Lý Toán Văn
C4 TD AV Toán Văn
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Toán Tin Hóa Hóa
S2 SHCN Sinh Toán Tin Sử Hóa
S3 Toán GDCD AV Lý Địa CN
S4 Văn Văn AV Lý Toán Sử
S5 Lý Văn Sinh AV Toán GDQP

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Văn AV
C2 Toán Sinh Văn Lý
C3 Toán AV TD Lý
C4 Sinh TD
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Diệu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý AV Sinh Sử CN
S2 SHCN Lý AV Địa Văn Hóa
S3 Văn AV GDCD Toán Văn Hóa
S4 Toán GDQP Toán Tin Lý Sử
S5 Toán Sinh Toán Tin Hóa AV

C
H

IỀ
U

C1 TD Văn Sinh Toán
C2 TD Văn Hóa AV
C3 Sinh AV Lý
C4 Toán Lý
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Nghiêm Minh Uyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Toán Toán Hóa Toán
S2 SHCN Văn Sử Toán Hóa Toán
S3 Lý Văn Sinh AV Văn Hóa
S4 AV GDCD Tin AV Lý CN
S5 Sinh GDQP Tin Địa Sử AV

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Hóa Toán Lý
C2 AV AV Toán Lý
C3 Sinh Văn TD
C4 Văn TD
C5



Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Phạm Hoàng Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC AV Tin Địa Toán Toán
S2 SHCN Sinh Tin Sinh Hóa GDQP
S3 AV Lý AV Hóa Sử
S4 Toán Lý AV Toán Sử Văn
S5 Hóa GDCD CN Toán Văn Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn AV
C2 Toán Hóa Văn Lý
C3 AV TD Lý Lý
C4 Sinh TD Sinh
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Ngọc Thuỳ Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh GDQP Lý Sử AV
S2 SHCN Tin CN Lý Hóa AV
S3 Hóa Tin Toán Toán Hóa Toán
S4 Sinh AV Toán Toán GDCD Văn
S5 Sử AV Địa Văn Lý Văn

C
H

IỀ
U

C1 TD Văn
C2 Lý TD AV Văn
C3 Lý Toán Sinh Sinh
C4 AV Hóa Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Lê Thúy Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Địa Toán Văn AV
S2 SHCN AV Sinh Toán Hóa AV
S3 CN Văn Sử Lý Lý Sinh
S4 Văn Tin Toán Địa TD Toán
S5 AV Tin Toán GDCD TD Sử

C
H

IỀ
U

C1 Sử Địa
C2 GDCD AV Địa GDQP
C3 Toán GDCD Văn AV
C4 Toán Văn Sử
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Hoãn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn CN AV Tin Toán
S2 SHCN AV Địa Địa Tin Hóa
S3 Sử TD Toán GDCD Lý Văn
S4 Sinh TD Toán Toán Văn AV
S5 Lý Sinh Sử Toán Hóa AV

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Văn
C2 Địa Văn AV
C3 Toán Địa GDCD Sử
C4 Toán AV Sử GDQP
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hải Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Sử Văn Toán Văn
S2 SHCN TD GDCD AV Toán Sử
S3 Toán AV Tin Địa Địa AV
S4 CN Sinh Tin Toán Hóa AV
S5 Lý Lý Sinh Toán Văn Hóa

C
H

IỀ
U

C1 GDCD GDQP
C2 Sử Toán GDCD Địa
C3 AV Văn Địa Sử
C4 Văn AV Toán
C5

Trường THPT Ngô Gia Tự

THỜI KHÓA BIỂU HK1 (20-8)

(Từ 20/08/2018)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Minh Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý AV Hóa Toán TD
S2 SHCN GDCD AV Địa Toán TD
S3 Địa AV Sinh Toán Hóa AV
S4 Lý Tin Sử Toán Văn Sinh
S5 CN Tin Toán Văn Sử Văn

C
H

IỀ
U

C1 Văn AV Toán
C2 Văn Địa Toán Sử
C3 GDCD Địa Sử GDQP
C4 GDCD AV
C5


